
Chuyên mục “Giải đáp pháp luật” 

Tháng 03/2020 

 

Câu 1: Bà Nguyễn Lan Hạnh (Đồng Hới), hỏi: Chế độ trợ cấp đối với nhà 

giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu? 

Trả lời: Ngày 24/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được 

hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (Nghị định số 14/2020/NĐ-CP).  

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 

năm 2020. 

Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau: 

1. Đối tượng áp dụng:  

1. Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu 

trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng 

khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó 

trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng 

dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và 

bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời 

gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại các cơ sở 

giáo dục công lập sau: 

a) Cơ sở giáo dục mầm non; 

b) Cơ sở giáo dục phổ thông; 

c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

d) Cơ sở giáo dục đại học; 

đ) Cơ sở giáo dục thường xuyên; 

e) Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc 

cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. 

2. Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ 

đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để 

hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 

31 tháng 5 năm 2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động 

từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm 

quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương 

của ngạch viên chức ngành giáo dục. 

3. Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập 

được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời 

gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay. 

4. Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ 

chức tại các đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách 

của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong; nhà giáo là quân nhân, công an 

nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, 

giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên 



trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp 

thâm niên nhà giáo. 

 (Điều 2 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP) 

2.  Điều kiện tính hưởng trợ cấp 

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo 

hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; 

- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 

31 tháng 5 năm 2011. 

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường 

hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì 

được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu. 

 ( Điều 3 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP) 

3. Mức trợ cấp 

- Mức trợ cấp một lần bằng tiền, được tính như sau: 

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp 

Trong đó: 

+ Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định này 

có hiệu lực thi hành; 

+ Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, 

hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các 

lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì 

được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng 

vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu. 

Tháng lẻ từ 3 tháng đến 6 tháng được tính tròn là nửa năm; từ trên 6 tháng đến 

dưới 12 tháng được tính tròn là 1 năm. 

- Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị 

định này, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 

trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (bao gồm: vợ, 

chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi của người từ trần) làm hồ sơ và 

nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân 

nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp 

nhận được. 

( Điều 4 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP) 

Câu 2:  Ông Lê Anh Tuấn (Bố Trạch) hỏi: Điều kiện để được nhập quốc 

tịch Việt Nam? 

Trả lời: Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc 

tịch Việt Nam. Nghị định quy định về việc nhập, trở lại, thôi, tước quốc tịch Việt 

Nam; hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thông báo kết quả giải 

quyết các việc về quốc tịch; đăng ký để được xác định có quốc tịch Việt Nam; cấp 

Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam 

và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về quốc tịch. ( Nghị định 

số 16/2020/NĐ-CP). 



Nghị định số 16/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/03/2020; 

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:  

1. Một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 

Luật Quốc tịch Việt Nam 

1. Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả năng 

nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của 

người xin nhập quốc tịch Việt Nam. 

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam phải là người đang thường trú tại Việt Nam và 

đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú. 

Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được 

tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú. 

3. Khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch 

Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó 

hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. 

 (Điều 7 Mục 1 Chương II  Nghị định số 16/2020/NĐ-CP) 

2. Người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy 

định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 

1. Người có công lao đặc biệt đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam phải là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, 

danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ 

Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về 

công lao đặc biệt đó trên cơ sở hồ sơ, ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và 

quy định của pháp luật chuyên ngành. 

2. Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải là người có tài năng thực sự vượt trội 

trong lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, y tế, giáo 

dục, đã dành được giải thưởng quốc tế, huân chương, huy chương hoặc được cơ 

quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp 

bộ xác nhận về tài năng và có cơ sở cho thấy việc người được nhập quốc tịch Việt 

Nam sẽ đóng góp tích cực, lâu dài cho sự phát triển lĩnh vực nói trên của Việt 

Nam sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam. 

(Điều 8 Mục 1 Chương II  Nghị định số 16/2020/NĐ-CP) 

3. Trường hợp đặc biệt xin nhập quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ 

quốc tịch nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt 

Nam 

Người xin nhập quốc tịch Việt Nam thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam, nếu đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện sau đây thì được coi là trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật 



Quốc tịch Việt Nam và được trình Chủ tịch nước xem xét việc cho nhập quốc tịch 

Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài: 

- Có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc 

tịch Việt Nam. 

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

Việt Nam và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho 

Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

- Việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch 

Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài đó. 

- Việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước 

ngoài bị ảnh hưởng. 

- Không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

(Điều 9 Mục 1 Chương II  Nghị định số 16/2020/NĐ-CP) 

 4. Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm: 

a) Dùng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung; khai 

báo không trung thực, có hành vi gian dối để làm thủ tục giải quyết các việc về 

quốc tịch; 

b) Dùng giấy tờ không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này để chứng minh đang có quốc tịch 

Việt Nam; 

c) Lợi dụng thẩm quyền được giao để cấp giấy tờ về quốc tịch 

Việt Nam, giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ khác có ghi quốc 

tịch Việt Nam trái quy định của pháp luật; xác nhận không có cơ sở, không đúng 

sự thật về người xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; 

d) Lợi dụng việc nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam và việc xin giữ quốc 

tịch nước ngoài khi được nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam để xâm hại an ninh, lợi 

ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, công dân 

Việt Nam. 

2. Cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này thì 

tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật; giấy 

tờ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, giấy tờ được cấp trong các trường 

hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này không có giá trị pháp lý, phải 

bị thu hồi hủy bỏ. 

3. Trường hợp người đã nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 19 

của Luật Quốc tịch mà bị phát hiện có hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này thì Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch 



nước hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 33, 

Điều 34 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 23 của Nghị định này. 

(Điều 6 Mục 1 Chương II  Nghị định số 16/2020/NĐ-CP) 

Phan Trọng Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


